Biểu số 4.16

TỔNG DƯ NỢ VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

Thời kỳ báo cáo: 5 năm tính đến năm báo cáo

(Triệu USD, tỷ VND)

	
	Năm báo cáo - 4
	Năm báo cáo -3
	Năm báo cáo - 2
	Năm báo cáo - 1
	Năm báo cáo

	
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND

	DƯ NỢ (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp FDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RÚT VỐN TRONG KỲ (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp FDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRẢ NỢ TRONG KỲ (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp FDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRẢ GỐC TRONG KỲ (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp FDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRẢ LÃI VÀ PHÍ TRONG KỲ (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp FDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ của Doanh nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Áp dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm cuối kỳ

(2) Áp dụng tỷ giá quy đổi tại ngày phát sinh giao dịch

